
BÀI TẬP VẬN DỤNG 

BÀI THỰC HÀNH 
 

1-Thực hành vẽ biểu đồ đường 

Cho bảng số liệu sau: Tốc độ tăng trưởng dân số, sản lượng lương thực và sản lượng lương 

thực bình quân theo đầu người của nước ta giai đoạn 1995-2010 (%) 

 

Năm  1995 2000 2005 2010 

Dân số 100,0 117,6 124,8 131,7 

Sản lượng lương thực có hạt 100,0 173,6 199,1 224,3 

Sản lượng lương thực có hạt 

Bình quân theo đầu người 

100,0 147,6 159,6 170,3 

Hãy vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng dân số, sản lượng lương thực và sản lượng 

lương thực bình quân theo đầu người của nước ta giai đoạn 1995-2010. Nhận xét. 

2- Hoàn thành bảng dưới đây 

 

Vùng Tên cảng biển 

Bắc Trung Bộ  

 

Duyên hải Nam Trung 

Bộ 

 

 

 

Vùng Phân bố các bãi cá, bãi tôm 

Bắc Trung Bộ Ví dụ: 

+ Bãi tôm: ven bờ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, 

Thừa thiên Huế. 

+Bãi cá:....... 

 

Duyên hải Nam Trung 

Bộ 

 

 

 

 

 



 

....Hết ... 


